


LỊCH HỌC / KURSTERMINEHỌC TIẾNG ĐỨC TẠI VIỆN GOETHE 
UNSER LERNKONZEPT
Bạn hãy học �ếng Đức với tổ chức đứng đầu thế giới về giảng dạy �ếng Đức. 

Chúng tôi đảm bảo có kết quả nhanh trong học tập nhờ một đội ngũ giáo 
viên có trình độ cao, các phương pháp học hiện đại nhất, hướng dẫn 
chuyên sâu, tư vấn nhiệt �nh và một hệ thống chương trình cho mọi 
trình độ được toàn thế giới công nhận.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA CHÚNG TÔI 
UNSER UNTERRICHT
Rất đa dạng và năng động. Các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết được rèn 
luyện trong những �nh huống gần với cuộc sống với các tài liệu sinh động.

• Hiện đại, đa dạng và đa văn hóa. Bạn không chỉ học �ếng Đức mà còn 
được trang bị kiến thức để nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống tại 
CHLB Đức.

• Học với chúng tôi, bạn sẽ có kiến thức vững chắc và vững �n hơn 
trong kì thi.

• Ngôn ngữ giảng dạy trong lớp là �ếng Đức nhằm giúp người học làm 
quen với �ếng Đức ngay từ đầu.

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 
UNSERE LEHRERINNEN UND LEHRER
• Được đào tạo chuyên ngành để dạy môn ngoại ngữ �ếng Đức. Nền tảng 

của chương trình đào tạo và nâng cao là chương trình DLL - Học để dạy 
�ếng Đức, là một chương trình do các chuyên gia của viện Goethe và các 
nhà nghiên cứu khoa học cùng soạn thảo.

• Có �ếng mẹ đẻ là �ếng Đức hoặc có kiến thức �ếng Đức rất tốt.

• Thường xuyên được đào tạo nâng cao và vì vậy họ luôn có những kiến 
thức mới nhất trong việc truyền bá ngoại ngữ �ếng Đức.

LỊCH THI / PRÜFUNGSTERMINE

B2A1 (SD1)

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

A2 C1 B1j (12-15)

Tháng 1 (Jan.)
Tháng 2 (Feb.)
Tháng 3 (Mrz.)
Tháng 4 (Apr.)
Tháng 5 (Mai)
Tháng 6 (Jun.)
Tháng 7 (Jul.)
Tháng 8 (Aug.)
Tháng 9 (Sep.)
Tháng 10 (Okt.)
Tháng 11 (Nov.)
Tháng 12 (Dez.)

10.01.22
18.02.
10.03.

05.05.
02.06.

04.08.
15.09.
20.10.
14.11.
01.12. 17.11. 28.12. 13.12. 01.12.

31.10. 16.11. 02.11.
06.10. 04.10. 19.09. 20.09.

17.10.
05.-06.10.
01.-02.11.
15.-16.12.

30.08. 29.09. 15.09. 12.09. 25.08.
21.07. 18.08. 04.08. 18.07. 18.08.

07.07.
19.05.
23.06. 21.07. 07.07.

16.06. 02.06.
19.04. 19.05. 06.05.

23.02. 24.03. 10.03. 22.02. 08.03.

28.04.
30.05.
20.06.

07.02. 10.02. 13.01. 07.02.
23.12.21 12.01.22 27.12.21 17.-18.01.

21.-22.01.
07.-08.03. 21.-22.03.

16.-17.05.
13.-14.06.
04.-05.07.
01.-02.08. 29.-30.08.
26.-27.09. 12.-13.09.

07.04. 24.03. 21.04. 07.04. 21.03.04.-05.04.

03.01.22 11.-12.01.22 12.22.21

KỲ THI Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Tháng 1 (Jan.)
Tháng 2 (Feb.)
Tháng 3 (Mrz.)
Tháng 4 (Apr.)
Tháng 5 (Mai)
Tháng 6 (Jun.)
Tháng 7 (Jul.)
Tháng 8 (Aug.)
Tháng 9 (Sep.)
Tháng 10 (Okt.)
Tháng 11 (Nov.)
Tháng 12 (Dez.)

04.-06.01.22
14.-16.02. 28.02.-02.03.
14.-16.03. 28.-30.03.

09.-11.05. 23.-25.05.
06.-08.06. 20.-22.06.

08.-10.08. 22.-24.08.
19.-21.09.
24.-26.10.
21.-23.11.
19.-21.12.

05.-07.09.
10.-12.10.
07.-09.11.
05.-07.12.

18.08.
23.09.
24.10.
21.11.

15.09.
10.10.
07.11.
05.12.

25.07. 04.08.
11.-13.07. 25.-27.07.

23.05.
27.06. 07.07.

02.06.
22.04. 06.05.

02.03. 10.03.
16.01.22 13.01.
23.12.21

12.-14.04. 25.-27.04.29.03. 07.04.

KỲ THI
B1

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

LỆ PHÍ THI

Lịch học và thi có thể thay đổi trong năm. 
Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên Website và bảng tin của Viện Goethe.

INTERN
Học viên

EXTERN
Thí sinh tự do

A1, A2

B2

C1

B1 &
B1j (12-15)

1 kỳ thi/Termin

2.000.000,-
3.000.000,-

800.000,-

3.500.000,-
1.000.000,-
3.800.000,-

2.500.000,-
3.500.000,-
1.000.000,-

4.000.000,-
1.200.000,-

4.300.000,-

1 kỳ thi/Termin

1 kỹ năng/1 Modul

1 kỹ năng/1 Modul

Nhập cư (12 tuần) 15.000.000 02.03. - 27.05.  |  06.06. - 26.08. 

KHÓA HỌC / KURSTYPE GIỜ HỌC / KURSZEITEN HỌC PHÍ / KURSGEBÜHR LỊCH HỌC / KURSTERMINE

Siêu tốc (8 tuần) Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:30

Thứ 2/4 hoặc 3/5: 18:00 - 20:45

9.500.000,-
04.01. - 12.03.  |  07.02. - 01.04.  |  21.03. - 18.05.  |  
06.04. - 03.06.  |  23.05. - 15.07.  |  06.06. - 29.07.  

Bán cấp tốc (8 tuần)

Tiêu chuẩn (12 tuần)

Nhập cư (12 tuần)

Thứ 2/4/6: 18:00 - 20:45
Thứ 3/5: 18:00 - 20:45 và Thứ 7: 14:00 - 16:45

5.000.000,-

5.000.000,-

5.000.000,-

04.01. - 12.03.  |  21.03. - 18.05.  |  23.05. - 15.07.   

14.03. - 08.06.  |  20.06. - 07.09. 

14.03. - 08.06.  |  20.06. - 07.09. 

04.01. - 12.04.  |  18.04. - 12.07. 

Trực tuyến (12 tuần)

Siêu tốc B2 (12 tuần)

Luyện thi A1 (1 tuần) Thứ 2 - Thứ 6: 13:30 -17:00 1.700.000,- Theo yêu cầu (Auf Anfrage)

Thứ 2 - Thứ 6: 13:30 -17:00 3.000.000,-Luyện thi B1/B2 (2 tuần) Theo yêu cầu (Auf Anfrage)

15.000.000,-

15.000.000,-

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 -12:30

Thứ 2/4/6: 18:00 - 20:45
Thứ 3/5: 19:00 - 20:00 và Thứ 7: 15:00 - 16:00

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 11:30 02.03. - 27.05.  |  06.06. - 26.08. 



LỊCH HỌC / KURSTERMINEHỌC TIẾNG ĐỨC TẠI VIỆN GOETHE 
UNSER LERNKONZEPT
Bạn hãy học �ếng Đức với tổ chức đứng đầu thế giới về giảng dạy �ếng Đức. 

Chúng tôi đảm bảo có kết quả nhanh trong học tập nhờ một đội ngũ giáo 
viên có trình độ cao, các phương pháp học hiện đại nhất, hướng dẫn 
chuyên sâu, tư vấn nhiệt �nh và một hệ thống chương trình cho mọi 
trình độ được toàn thế giới công nhận.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA CHÚNG TÔI 
UNSER UNTERRICHT
Rất đa dạng và năng động. Các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết được rèn 
luyện trong những �nh huống gần với cuộc sống với các tài liệu sinh động.

• Hiện đại, đa dạng và đa văn hóa. Bạn không chỉ học �ếng Đức mà còn 
được trang bị kiến thức để nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống tại 
CHLB Đức.

• Học với chúng tôi, bạn sẽ có kiến thức vững chắc và vững �n hơn 
trong kì thi.

• Ngôn ngữ giảng dạy trong lớp là �ếng Đức nhằm giúp người học làm 
quen với �ếng Đức ngay từ đầu.

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 
UNSERE LEHRERINNEN UND LEHRER
• Được đào tạo chuyên ngành để dạy môn ngoại ngữ �ếng Đức. Nền tảng 

của chương trình đào tạo và nâng cao là chương trình DLL - Học để dạy 
�ếng Đức, là một chương trình do các chuyên gia của viện Goethe và các 
nhà nghiên cứu khoa học cùng soạn thảo.

• Có �ếng mẹ đẻ là �ếng Đức hoặc có kiến thức �ếng Đức rất tốt.

• Thường xuyên được đào tạo nâng cao và vì vậy họ luôn có những kiến 
thức mới nhất trong việc truyền bá ngoại ngữ �ếng Đức.

LỊCH THI / PRÜFUNGSTERMINE

B2A1 (SD1)

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

A2 C1 B1j (12-15)

Tháng 1 (Jan.)
Tháng 2 (Feb.)
Tháng 3 (Mrz.)
Tháng 4 (Apr.)
Tháng 5 (Mai)
Tháng 6 (Jun.)
Tháng 7 (Jul.)
Tháng 8 (Aug.)
Tháng 9 (Sep.)
Tháng 10 (Okt.)
Tháng 11 (Nov.)
Tháng 12 (Dez.)

10.01.22
18.02.
10.03.

05.05.
02.06.

04.08.
15.09.
20.10.
14.11.
01.12. 17.11. 28.12. 13.12. 01.12.

31.10. 16.11. 02.11.
06.10. 04.10. 19.09. 20.09.

17.10.
05.-06.10.
01.-02.11.
15.-16.12.

30.08. 29.09. 15.09. 12.09. 25.08.
21.07. 18.08. 04.08. 18.07. 18.08.

07.07.
19.05.
23.06. 21.07. 07.07.

16.06. 02.06.
19.04. 19.05. 06.05.

23.02. 24.03. 10.03. 22.02. 08.03.

28.04.
30.05.
20.06.

07.02. 10.02. 13.01. 07.02.
23.12.21 12.01.22 27.12.21 17.-18.01.

21.-22.01.
07.-08.03. 21.-22.03.

16.-17.05.
13.-14.06.
04.-05.07.
01.-02.08. 29.-30.08.
26.-27.09. 12.-13.09.

07.04. 24.03. 21.04. 07.04. 21.03.04.-05.04.

03.01.22 11.-12.01.22 12.22.21

KỲ THI Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Tháng 1 (Jan.)
Tháng 2 (Feb.)
Tháng 3 (Mrz.)
Tháng 4 (Apr.)
Tháng 5 (Mai)
Tháng 6 (Jun.)
Tháng 7 (Jul.)
Tháng 8 (Aug.)
Tháng 9 (Sep.)
Tháng 10 (Okt.)
Tháng 11 (Nov.)
Tháng 12 (Dez.)

04.-06.01.22
14.-16.02. 28.02.-02.03.
14.-16.03. 28.-30.03.

09.-11.05. 23.-25.05.
06.-08.06. 20.-22.06.

08.-10.08. 22.-24.08.
19.-21.09.
24.-26.10.
21.-23.11.
19.-21.12.

05.-07.09.
10.-12.10.
07.-09.11.
05.-07.12.

18.08.
23.09.
24.10.
21.11.

15.09.
10.10.
07.11.
05.12.

25.07. 04.08.
11.-13.07. 25.-27.07.

23.05.
27.06. 07.07.

02.06.
22.04. 06.05.

02.03. 10.03.
16.01.22 13.01.
23.12.21

12.-14.04. 25.-27.04.29.03. 07.04.

KỲ THI
B1

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

Ngày thi
Prüfungstermin

Hạn đăng ký
Anmeldefrist

LỆ PHÍ THI

Lịch học và thi có thể thay đổi trong năm. 
Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên Website và bảng tin của Viện Goethe.

INTERN
Học viên

EXTERN
Thí sinh tự do

A1, A2

B2

C1

B1 &
B1j (12-15)

1 kỳ thi/Termin

2.000.000,-
3.000.000,-

800.000,-

3.500.000,-
1.000.000,-
3.800.000,-

2.500.000,-
3.500.000,-
1.000.000,-

4.000.000,-
1.200.000,-

4.300.000,-

1 kỳ thi/Termin

1 kỹ năng/1 Modul

1 kỹ năng/1 Modul

Nhập cư (12 tuần) 15.000.000 02.03. - 27.05.  |  06.06. - 26.08. 

KHÓA HỌC / KURSTYPE GIỜ HỌC / KURSZEITEN HỌC PHÍ / KURSGEBÜHR LỊCH HỌC / KURSTERMINE

Siêu tốc (8 tuần) Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 12:30

Thứ 2/4 hoặc 3/5: 18:00 - 20:45

9.500.000,-

Bán cấp tốc (8 tuần)

Tiêu chuẩn (12 tuần)

Nhập cư (12 tuần)

Thứ 2/4/6: 18:00 - 20:45
Thứ 3/5: 18:00 - 20:45 và Thứ 7: 14:00 - 16:45

5.000.000,-

5.000.000,-

5.000.000,-

25.07. - 19.09.  |  26.09. - 18.11.  |  21.11. - 16.01.2023

19.09. - 07.12.  |  12.12. - 20.03.2023

19.09. - 07.12.  |  12.12. - 20.03.2023

18.07. - 10.10.  |  17.10. - 09.01.2023

Trực tuyến (12 tuần)

Siêu tốc B2 (12 tuần)

Luyện thi A1 (1 tuần) Thứ 2 - Thứ 6: 13:30 -17:00 1.700.000,- Theo yêu cầu (Auf Anfrage)

Thứ 2 - Thứ 6: 13:30 -17:00 3.000.000,-Luyện thi B1/B2 (2 tuần) Theo yêu cầu (Auf Anfrage)

15.000.000,-

15.000.000,-

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 -12:30

Thứ 2/4/6: 18:00 - 20:45
Thứ 3/5: 19:00 - 20:00 và Thứ 7: 15:00 - 16:00

Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 11:30 05.09. - 25.11.  |  28.11. - 06.03.2023 

25.07. - 20.09  |  08.08. - 04.10.  |  26.09. - 18.11.  |
 17.10. - 09.12.  |  21.11. - 16.01.2023  |  12.12. - 20.02.2023


